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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-BKHCN

	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026


DỰ THẢO ngày 02/06/2026


TỜ TRÌNH 
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

      
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _Hlk224203757]- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới;
- Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 của Quốc hội ngày 14/6/2025;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 78/2025/QH15 ngày 18/6/2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15);
- Nghị quyết số 176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV;
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
- Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Dự thảo Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức và cơ chế phối hợp liên ngành trong thực hiện các nghĩa vụ quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). Nội dung của Quyết định thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, là các biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương và biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và địa phương trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về TBT.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Kết quả đạt được
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/ 11/2017 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho tổ chức và vận hành Mạng lưới TBT Việt Nam, sau 8 năm triển khai (từ 2017-2025), Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác chủ yếu:
Về minh bạch hóa, theo đánh giá của Ban Thư ký WTO trong Báo cáo Rà soát Chính sách Thương mại của Việt Nam năm 2021, Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định TBT/WTO. Trong giai đoạn 2018–2025, Điểm TBT quốc gia đã điều phối gửi 297 thông báo về dự thảo biện pháp TBT tới Ban Thư ký WTO,  tăng gấp đôi so với giai đoạn 2007–2018, bao phủ toàn bộ các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành.
Về xử lý góp ý và quan ngại thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp tiếp nhận và xử lý hơn 100 ý kiến góp ý của các thành viên WTO đối với dự thảo biện pháp TBT của Việt Nam, đồng thời chủ trì xử lý 13 trong số 20 quan ngại thương mại do các thành viên WTO nêu tại Ủy ban TBT/WTO, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và hạn chế phát sinh tranh chấp thương mại. Việc xử lý được thực hiện thông qua sự điều phối của Điểm TBT quốc gia với các bộ, ngành có liên quan, góp phần giải quyết kịp thời các quan ngại thương mại và ngăn ngừa phát sinh tranh chấp thương mại.
Về cảnh báo sớm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát 31.283 biện pháp TBT do các thành viên WTO thông báo; phát hành hơn 600 cảnh báo thông qua Cổng thông tin TBT và 56 cảnh báo chuyên sâu đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, nông sản, thép, hóa chất, thực phẩm Halal.
Về tuyên truyền, phổ biến và đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 07 khóa tập huấn thường niên cho Mạng lưới TBT, 14 hội nghị tuyên truyền tại địa phương và hơn 40 hội nghị, hội thảo phối hợp với các bộ, ngành, tăng khoảng 30% so với giai đoạn trước.
Về đàm phán và triển khai cam kết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành đàm phán Chương TBT trong Hiệp định CEPA Việt Nam – UAE; tham gia đàm phán nâng cấp các chương TBT trong AITIGA, ATIGA, ACFTA, ACaFTA và FTA Việt Nam – EFTA; phối hợp triển khai các cam kết kỹ thuật trong CPTPP, EVFTA và tham gia đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2025, góp phần hỗ trợ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
2.2. Những vấn đề phát sinh
Quá trình tổng kết thực tiễn thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg đã phát sinh những thay đổi, bất cập cần điều chỉnh: 
Thay đổi về mô hình tổ chức bộ, ngành và địa phương: Nhiều quy định của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg không còn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay. Theo Nghị quyết số 176/2025/QH15 và Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, tên gọi, cơ cấu tổ chức của một số bộ, ngành đã có sự điều chỉnh số bộ, ngành tham gia Mạng lưới giảm từ 10 xuống còn 7; số đơn vị hành chính giảm từ 63 xuống còn 34. Vì vậy, cần rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Mạng lưới để bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức mới và yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay.
Về thực thi nghĩa vụ quốc tế: Hoạt động TBT giai đoạn 2017–2025 chủ yếu mang tính thụ động, tập trung thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa và xử lý quan ngại thương mại do Thành viên WTO nêu đối với biện pháp của Việt Nam, chưa hình thành chu trình khép kín từ thu thập thông tin, phân tích tác động đến đề xuất phương án ứng phó tại các diễn đàn quốc tế. Cụ thể, dù Điểm TBT quốc gia đã ban hành 56 báo cáo cảnh báo chuyên sâu, Việt Nam chưa một lần chủ động nêu quan ngại thương mại tại Ủy ban TBT/WTO, cho thấy kết quả cảnh báo chưa được chuyển hóa thành hành động bảo vệ lợi ích xuất khẩu. Bộ Công an hiện chưa thuộc Mạng lưới TBT, trong khi các biện pháp kỹ thuật do Bộ quản lý (điển hình là Luật An ninh mạng) đã bị các Thành viên WTO nêu quan ngại thương mại tới 16 lần. Điều này cho thấy sự thiếu vắng quy trình phối hợp liên ngành chính thức trong xử lý các quan ngại này. Bên cạnh đó, Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg thiết kế Mạng lưới theo mô hình thực hiện nghĩa vụ một chiều, không có cơ chế nêu STC chủ động và không quy định chu trình liên thông từ tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp đến đề xuất ứng phó tại các diễn đàn quốc tế.
Về hỗ trợ doanh nghiệp: Thông tin TBT chủ yếu truyền một chiều từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp; chưa có cơ chế hiệu quả để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa , phản ánh vướng mắc và kiến nghị. Kết quả cảnh báo TBT chưa được kết nối với hành động hỗ trợ cụ thể; hoạt động TBT tại địa phương chưa được lồng ghép với các chương trình xúc tiến thương mại và hỗ trợ xuất khẩu.
Về cơ chế tổ chức và nguồn lực: Vai trò của Ban liên ngành TBT chưa được phát huy đầy đủ do cơ chế phối hợp liên ngành chưa đồng bộ và ràng buộc. Nguồn lực thực hiện hạn chế, chủ yếu kiêm nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu các hoạt động chuyên sâu.
Về chuyển đổi số và dữ liệu: Dữ liệu TBT phân tán, chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung; chưa ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu; chưa kết nối với các hệ thống thuộc Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI). 
2.3. Yêu cầu từ bối cảnh pháp lý mới
Hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có bước ngoặt quan trọng với việc ban hành Luật số 70/2025/QH15, Luật số 78/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những thay đổi này đặt ra các yêu cầu mới về quản lý dựa trên rủi ro, tăng cường minh bạch và tham vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối NQI. Đặc biệt, Điều 8b Luật số 70/2025/QH15 đã luật hóa các cam kết TBT trong FTA, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP bổ sung các yêu cầu mới về nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động cam kết TBT; cơ chế đối tác công tư; bảo đảm ngân sách cho hạ tầng kỹ thuật số; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, những nội dung mà Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg chưa có căn cứ pháp lý để điều chỉnh.
2.4. Yêu cầu từ bối cảnh quốc tế
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phức tạp, các biện pháp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) gia tăng nhanh cả về số lượng và mức độ phức tạp, với  khoảng 5.000 biện pháp trong năm 2025 và hơn 200 quan ngại thương mại được nêu tại Uỷ ban TBT của WTO[footnoteRef:1]. Xu hướng này cho thấy các quốc gia ngày càng tăng cường áp dụng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn, qua đó hình thành ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại các thị trường quốc tế.  [1:  G/TBT/61 Báo cáo đánh giá thường niên lần thứ 31 (2025) về việc Thực thi và vận hành Hiệp định TBT  ] 

Đồng thời, tính đến năm 2026, các biện pháp kỹ thuật của Việt Nam đã bị nêu khoảng 20 quan ngại thương mại (STC) từ các Thành viên WTO tại Uỷ ban TBT, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kỹ thuật. Các cam kết TBT trong khuôn khổ WTO và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, tham vấn, áp dụng Thực hành xây dựng quy định tốt (GRP), đánh giá tác động (RIA) và ứng dụng công nghệ số. Những yêu cầu này đòi hỏi hoạt động TBT không chỉ dừng lại ở việc thực hiện nghĩa vụ mà cần chuyển sang nâng cao năng lực phân tích, cảnh báo và bảo vệ lợi ích thương mại chủ động, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.
2.5. Kinh nghiệm quốc tế
Nghiên cứu mô hình của một số Thành viên WTO cho thấy các quốc gia thành công trong lĩnh vực TBT đều có điểm chung: Chỉ một đầu mối quốc gia duy nhất có thẩm quyền thực sự; cơ chế phối hợp liên ngành được quy định ở cấp pháp lý đủ cao để có tính ràng buộc; và hệ thống thông tin TBT được kết nối với hạ tầng chứng nhận, thử nghiệm để doanh nghiệp không chỉ nhận được cảnh báo mà còn biết ứng phó một cách phù hợp.
Hàn Quốc tích hợp chức năng TBT và hạ tầng chất lượng quốc gia trong cùng một cơ quan, xây dựng hệ thống số để doanh nghiệp tra cứu trực tiếp từ yêu cầu kỹ thuật nước ngoài đến giải pháp chứng nhận trong nước. Nhật Bản duy trì cơ chế tham vấn định kỳ với hiệp hội ngành hàng, đưa phản ánh của doanh nghiệp thành đầu vào trực tiếp cho đàm phán TBT trong FTA. Hoa Kỳ và EU đều thể chế hóa phối hợp liên ngành ở cấp cao nhất của hành pháp, bảo đảm không có quy định kỹ thuật nào được ban hành mà bỏ qua đánh giá tác động và tham vấn. Đây là những kinh nghiệm thiết thực cho việc kiện toàn mô hình tổ chức và vận hành Mạng lưới TBT trong giai đoạn tới.
* Kết luận về sự cần thiết thay thế
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Từ kết quả tổng kết thi hành và phân tích tại các mục 2.2 đến 2.5, có thể khẳng định: những vấn đề phát sinh từ thực tế, bộ máy, mô hình thực thi và dữ liệu đã không thể khắc phục bằng sửa đổi cục bộ; căn cứ pháp lý của Quyết định đã thay đổi toàn diện; cơ cấu tổ chức bộ máy biến động sâu rộng, phần lớn các quy định về tổ chức không còn hiệu lực trên thực tế; đồng thời, yêu cầu từ bối cảnh pháp lý mới và hội nhập quốc tế đặt ra các nội dung nền tảng cần bổ sung mà cấu trúc hiện hành không thể đáp ứng.
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg đã hoàn thành vai trò kiến tạo ban đầu, song những hạn chế tích lũy không thể khắc phục thông qua các điều chỉnh riêng lẻ. Việc ban hành Quyết định thay thế là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kiện toàn Mạng lưới TBT theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao năng lực phân tích, cảnh báo sớm; và bảo vệ hiệu quả lợi ích thương mại của doanh nghiệp và nền kinh tế trong hội nhập quốc tế, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam theo hướng hiện đại, chủ động, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với hệ thống pháp luật mới và yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Quyết định mới được xây dựng với các mục đích chủ yếu sau:
- Kiện toàn Mạng lưới TBT theo hướng đồng bộ và thống nhất: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức để bao quát đầy đủ các lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm sự điều phối thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở sử dụng bộ máy hiện có, không làm phát sinh tổ chức mới;
- Tạo hành lang pháp lý để đưa hoạt động TBT trở thành công cụ hỗ trợ chủ động cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong theo dõi, phân tích cảnh báo sớm tác động của các hàng rào kỹ thuật của nước ngoài, giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường xuất khẩu và qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia;
- Xác định rõ vai trò đầu mối của Điểm TBT quốc gia và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban liên ngành TBT trong việc xử lý quan ngại thương mại (STC) theo hai hướng: (i) chủ động nêu quan ngại đối với các biện pháp TBT của nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích xuất khẩu của Việt Nam; (ii) tiếp nhận và giải trình các STC của các Thành viên WTO đối với biện pháp TBT của Việt Nam, bảo đảm tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và minh bạch hoá;
- Thể chế hóa việc xây dựng, khai thác Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia; gắn kết hoạt động TBT với Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) để tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường khả năng chia sẻ thông tin;
- Thiết lập cơ chế kết nối, trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường;
- Tạo căn cứ pháp lý rõ ràng để bố trí kinh phí, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm các nhiệm vụ TBT được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế của Việt Nam.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
a) Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng. Dự thảo cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư, theo đó rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo hướng đồng bộ, hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ số, chuyển tư duy từ ‘tham gia’ sang ‘chủ động xây dựng, định hình’ chuẩn mực quốc tế trong hoạt động TBT, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
b) Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được sửa đổi, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các cam kết về TBT của Việt Nam trong khuôn khổ WTO và các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA và RCEP).
c)  Kế thừa có chọn lọc các quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg; đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức lại Mạng lưới TBT theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, linh hoạt và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương.
d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để hiện đại hóa hoạt động của Mạng lưới TBT; chú trọng nâng cao chất lượng khai thác và chia sẻ thông tin nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm; giảm thiểu rào cản kỹ thuật không cần thiết, tối ưu hóa chi phí tuân thủ và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thị trường.
đ) Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các khuyến nghị và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực phân tích, xử lý các vấn đề TBT phát sinh trong thương mại quốc tế, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế.
e) Bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ cơ chế phối hợp; nâng cao hiệu quả điều phối và hỗ trợ thực thi trong toàn hệ thống.
g) Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thị trường quốc tế thông qua cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ, cảnh báo sớm các biện pháp TBT tiềm ẩn rủi ro, tạo kênh để doanh nghiệp kiến nghị, trên cơ sở đó cơ quan quản lý chủ động nêu quan ngại thương mại với đối tác nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia; lồng ghép hoạt động TBT với các chương trình xúc tiến thương mại để tăng hiệu quả hỗ trợ thị trường.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg trên cơ sở tổng kết thi hành Quyết định, nghiên cứu chủ trương của Đảng, quy định pháp luật mới và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực TBT.
2. Đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định (Công văn số ……/BKHCN ngày …/…/2026).
3. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo chuyên đề với các Bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và tổ chức liên quan để lấy ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định; trên cơ sở ý kiến thống nhất, cơ quan chủ trì đã tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo, đồng thời tiếp tục xin ý kiến hoàn thiện.
4. Tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức; xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo Quyết định.
5. Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
6. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1 Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp (sau đây gọi tắt là Mạng lưới TBT Việt Nam) và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là Ban liên ngành TBT) nhằm thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) mà Việt Nam là thành viên.
1.2 Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc gia (sau đây gọi tắt là Điểm TBT quốc gia), Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các Bộ (sau đây gọi tắt là Điểm TBT cấp bộ), cơ quan thực hiện hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại địa phương (sau đây gọi tắt là Điểm TBT địa phương), Ban liên ngành TBT; doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều và ban hành kèm theo Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT gồm 05 chương, 17 Điều, cụ thể:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:	
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định;
Điều 2. Hiệu lực thi hành;
Điều 3. Trách nhiệm thi hành.
Quy chế kèm theo gồm: 
Chương I. Quy định chung;
Chương II. Mạng lưới TBT Việt Nam;
Chương III. Ban liên ngành TBT.
Chương IV. Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT
Chương V. Tổ chức thực hiện
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
3.1 Nội dung sửa đổi, hoàn thiện
Về mô hình tổ chức Mạng lưới TBT (Chương II, Điều 4): Kế thừa cơ cấu 3 cấp tại Điều 4 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, đồng thời kiện toàn lại để phù hợp với bộ máy nhà nước sau sắp xếp theo Nghị quyết số 176/2025/QH15 và Nghị quyết số 202/2025/QH15, cụ thể:
- Điểm TBT quốc gia: Kế thừa chức năng tại Điều 4 và Điều 6 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, cập nhật đơn vị thực hiện từ Văn phòng TBT Việt Nam (trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) sang Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời mở rộng đáng kể chức năng điều phối: từ điều phối hoạt động thông báo và hỏi đáp như quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg sang điều phối toàn bộ hoạt động TBT của Mạng lưới, bao gồm phân tích, cảnh báo sớm, xử lý STC và hỗ trợ doanh nghiệp.
- Điểm TBT cấp bộ: Cập nhật danh sách từ 10 Bộ trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg xuống còn 08 Bộ, gồm: Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng và Bộ Y tế, phản ánh đúng cơ cấu Chính phủ sau sắp xếp theo Nghị quyết số 202/2025/QH15. Cụ thể: 
(i) Bãi bỏ tư cách thành viên độc lập của 04 Bộ đã bị sáp nhập hoàn toàn vào Bộ khác: Bộ Giao thông vận tải (sáp nhập vào Bộ Xây dựng); Bộ Tài nguyên và Môi trường (sáp nhập vào Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Bộ Thông tin và Truyền thông (sáp nhập vào Bộ Khoa học và Công nghệ); Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sáp nhập vào Bộ Nội vụ). Chức năng quản lý kỹ thuật liên quan đến TBT của các Bộ này được tiếp nhận bởi Bộ kế thừa tương ứng.
(ii) Giữ lại 05 Bộ hiện hữu, cập nhật tên gọi phù hợp bộ máy mới: Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ (tên mới sau khi tiếp nhận Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập vào); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tên mới sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáp nhập với Bộ Tài nguyên và Môi trường); Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế.
(iii) Điều chỉnh tên và mở rộng phạm vi 01 Bộ: Bộ Xây dựng, tiếp nhận thêm chức năng quản lý giao thông vận tải sau khi Bộ Giao thông vận tải sáp nhập vào, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi ban hành và quản lý quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến TBT.
(iv) Bổ sung mới 01 Bộ chưa có trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg: Bộ Nội vụ, được hình thành trên cơ sở Bộ Nội vụ cũ sáp nhập với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lao động, an toàn và vệ sinh nghề nghiệp. Dự thảo đề xuất Điểm TBT tại Bộ Công an xuất phát từ thực tiễn Bộ Công An trong thời gian gần đây xây dựng và ban hành nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thiết bị an ninh... đồng thời là cơ quan chủ trì các biện pháp TBT của Việt Nam bị nêu quan ngại thương mại nhiều lần nhất tại Uỷ ban TBT/WTO (16 lần).
-  Điểm TBT địa phương: Sửa đổi cơ chế giao nhiệm vụ, thay vì chỉ định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như tại Điều 4 khoản 3 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Dự thảo được sửa theo hướng giao linh hoạt cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đơn vị thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương. Điều chỉnh này xuất phát từ thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương không còn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tồn tại độc lập, đồng thời số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34.
Tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành TBT (Chương III, Điều 8–11): Kế thừa bản chất pháp lý của Ban liên ngành là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu, tư vấn, đề xuất, không phải cơ quan chỉ đạo, điều hành. Điều chỉnh thành phần thành viên phù hợp bộ máy mới: bổ sung Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Hội Khoa học kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam; cập nhật tên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam và Cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.
Chế độ báo cáo (Điều 15 và 16–17): Đơn giản hoá và thống nhất chế độ báo cáo. Thay ba chu kỳ song song trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg bằng một chế độ duy nhất, hàng năm: Điểm TBT cấp bộ và địa phương báo cáo trước ngày 05/12 hàng năm về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12 hàng năm, loại bỏ các báo cáo trùng lặp và chu kỳ 6 tháng trước đây.
3.2  Nội dung bổ sung mới
a) Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, ứng dụng công nghệ số và kết nối NQI (Điều 13): Tập trung hóa và nâng cấp Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, xác định rõ đây là cơ sở dữ liệu duy nhất, tập trung do Điểm TBT quốc gia xây dựng và quản lý, bảo đảm khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống thông tin thuộc Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), khắc phục tình trạng dữ liệu TBT phân tán. Số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ TBT dưới dạng văn bản điện tử và dữ liệu số; đa dạng hóa các hình thức truyền thông số để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung này được xây dựng dựa trên các Điều 6b, 6đ của Luật số 78/2025/QH15 và Điều 10 Nghị định 22/2026/NĐ-CP
b) Cơ chế phối hợp theo quy trình liên thông (Điều 7, khoản 3 và Điều 12): Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Điểm TBT và giữa Mạng lưới TBT Việt Nam với Ban liên ngành TBT theo quy trình liên thông khép kín: Tiếp nhận, phân tích thông tin; cảnh báo; hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ thông báo, tham vấn quốc tế.
c) Lần đầu tiên thể chế hóa ở cấp Quyết định Thủ tướng cơ chế Việt Nam chủ động nêu quan ngại thương mại (Điều 6, khoản 1, điểm đ): Điểm TBT quốc gia tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội về các biện pháp TBT nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án xử lý, chủ động nêu quan ngại thương mại (STC) tại các diễn đàn quốc tế. Đây là sự chuyển dịch căn bản từ mô hình thụ động sang chủ động, phù hợp Nghị quyết số 59-NQ/TW.
d) Cơ chế kết nối hai chiều với doanh nghiệp và lồng ghép với xúc tiến thương mại (Điều 12, khoản 5 và Điều 17, khoản 5): Xây dựng kênh thông tin chính thức để doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về TBT nước ngoài; định hướng lồng ghép nội dung cảnh báo TBT vào các chương trình xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại các địa phương có hoạt động xuất khẩu lớn.
3.3. Nội dung lược bỏ 
So với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, dự thảo lược bỏ các nội dung sau:
- Về tổ chức: Lược bỏ các chức năng trùng lặp giữa Điểm TBT quốc gia và Điểm TBT cấp bộ trong một số hoạt động thông báo và hỏi đáp;
- Về báo cáo: bỏ các chu kỳ báo cáo song song (6 tháng/lần và quý I hàng năm); hợp nhất thành một chế độ báo cáo hàng năm thống nhất; 
- Về quản lý: Bãi bỏ cơ chế quản lý tập trung kém hiệu quả; chuyển sang phân cấp rõ ràng có cơ chế kiểm soát.
3.4.  Nội dung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính
Dự thảo Quyết định không quy định thủ tục hành chính, chỉ quy định cơ chế tổ chức và phối hợp nội bộ của Mạng lưới TBT và Ban liên ngành TBT. Do đó, không phát sinh thủ tục hành chính mới cũng không có thủ tục hành chính nào cần cắt giảm. Đồng thời quyết định mới góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp thông qua việc cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời và cơ chế cảnh báo sớm
3.5. Nội dung phân quyền, phân cấp
Dự thảo thực hiện phân cấp rõ ràng theo 3 cấp trong Mạng lưới, với nguyên tắc mỗi cấp có chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, không chồng chéo:
- Điểm TBT quốc gia (cấp trung ương): chủ trì điều phối toàn hệ thống, quản lý Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, thực hiện nghĩa vụ thông báo với WTO, xử lý hỏi đáp quốc tế, điều phối xử lý quan ngại thương mại liên ngành;
- Điểm TBT cấp bộ (cấp ngành): cung cấp thông tin chuyên ngành, phân tích tác động TBT trong lĩnh vực quản lý, phối hợp xử lý quan ngại thương mại chuyên ngành; tự bố trí kinh phí hoạt động trong phạm vi ngân sách được giao;
- Điểm TBT địa phương (cấp tỉnh): gắn trách nhiệm trực tiếp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, thu thập và phản ánh vướng mắc TBT từ thực tiễn địa phương.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
	1. Nguồn lực tài chính
	Khi Quyết định được ban hành, các kinh phí chủ yếu bao gồm:
	- Kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ và Điểm TBT địa phương;
	- Kinh phí phục vụ các hoạt động thông báo, hỏi đáp, cảnh báo TBT, phân tích, xử lý quan ngại thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp;
	- Kinh phí xây dựng, vận hành, duy trì và nâng cấp Cổng thông tin TBT Việt Nam và cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin và các công cụ phục vụ thu thập, phân tích, chia sẻ dữ liệu.
	2. Điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện Quyết định
	Điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện Quyết định bao gồm:
	a. Điều kiện về nguồn lực tài chính:
	- Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động TBT theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan;
	- Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí tương ứng để duy trì hoạt động của các Điểm TBT thuộc phạm vi quản lý;
	- Khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp khác, bao gồm nguồn hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế và lồng ghép với các chương trình, dự án có liên quan để nâng cao hiệu quả triển khai.
	b. Điều kiện về tổ chức, bộ máy, cơ chế phối hợp: 
	- Không phát sinh tổ chức mới; việc triển khai thực hiện dựa trên bộ máy hiện có của các bộ, ngành và địa phương;
	- Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Điểm TBT quốc gia) là đầu mối chủ trì điều phối, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện;	
	- Các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ theo phân công, bảo đảm cơ chế phối hợp liên thông, kịp thời và thống nhất trong toàn hệ thống.	
	c. Về nguồn nhân lực
	- Sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT;
	- Nhân lực thực hiện nhiệm vụ TBT tại các bộ, ngành và địa phương chủ yếu theo chế độ kiêm nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
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Trên đây là Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định).
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